
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ghi chú

(ghi rõ lớp 

ghép)

1 Cao Thị Hường 1976 Kinh 12/12 ĐHSPMN Biên chế

2 Nguyễn Thị Thức 1984 Kinh 12/12 ĐHSPMN Biên chế

3 Hoàng Thị Huýnh 1991 Tày 12/12 ĐHSPMN Biên chế

4 Nguyễn Thị Huyền 1976 Kinh 12/12 ĐHSPMN Biên chế

5 Trần Thị Kim Tuyến 1971 Kinh 12/12 ĐHSPMN Biên chế

6 Phạm Thị Bích Quyên 1984 Kinh 12/12 ĐHSPMN Biên chế

7 Nguyễn Thị Hải 1979 Kinh 12/12 ĐHSPMN Biên chế

8 Tô Thị Hương 1982 Tày 12/12 ĐHSPMN Biên chế

9 Đặng Thị Trang 1984 Kinh 12/12 ĐHSPMN Biên chế

10 Trần Thị Tuyết Lan 1985 Kinh 12/12 ĐHSPMN Biên chế

11 Hoàng Thị Liễu 1987 Kinh 12/12 ĐHSPMN Biên chế

12 Nguyễn Tố Uyên 1983 Kinh 12/12 ĐHSPMN Biên chế

13 Nguyễn Thị Kim Thoa 1988 Kinh 12/12 ĐHSPMN Biên chế

14 Y Tô 1993 Giẻ Triêng 12/12 ĐHSPMN Biên chế

15 Đặng Thị Thúy Sơn 1982 Kinh 12/12 ĐHSPMN Biên chế

16 Phạm Thị Hải Yến 1982 Kinh 12/12 ĐHSPMN Biên chế
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17 Nguyễn Thị Yến 1982 Kinh 12/12 ĐHSPMN Biên chế

18 Lương Thị Thanh Vân 1981 Kinh 12/12 ĐHSPMN Biên chế

19 Đào Thị Lan 1983 Kinh 12/12 ĐHSPMN Biên chế

20 Trần Thị Dung 1991 Kinh 12/10 ĐHSPMN Biên chế

21 Vũ Thị Hương 1987 Kinh 12/12 ĐHSPMN Biên chế 2.2 Bán trú 

22 Mã Bích Hòa 1987 Tày 12/12 ĐHSPMN Biên chế 2.2 Bán trú 

Cư Jút, ngày 01 tháng 8 năm 2025
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